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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH HÀ TĨNH

BẢNG TIN KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ VIỆC LÀM THANH NIÊN  THÁNG 8/2014


CÁ DIÊU HỒNG

Cá diêu hồng hay cá rô phi đỏ (Oreochromis sp.) là một loài cá nước ngọt thuộc họ Cá rô phi (Cichlidae). Thuật ngữ diêu hồng được dịch từ tiếng Trung Quốc. Ở Việt Nam, trước đây người dân bản xứ còn gọi cá diêu hồng là cá rô vì chúng có hình dạng và màu sắc giống nhau.

Cá diêu hồng là một loài cá nước ngọt, được hình thành qua quá trình chọn lọc nhân tạo nên môi trường sống chủ yếu là nuôi nhốt. Cá thích hợp với nguồn nước có độ pH: 6,2 – 7,5, khả năng chịu phèn kém nhưng có thể phát triển tốt ở vùng nước nhiễm mặn nhẹ 5 – 12%, cá sống trong mọi tầng nước và có thể nuôi trong ao hoặc lồng bè. Thời gian sinh trưởng của cá nhanh, chỉ từ 4 – 4,5 tháng cá có thể đạt 800-900g/con và tỷ lệ hao hụt thấp.

Đây là loài cá ăn tạp, thức ăn thiên về nguồn gốc thực vật như cám, bắp xay nhỏ, bã đậu, bèo tấm, rau muống và các chất như mùn bã hữu cơ, tảo, ấu trùng, côn trùng; ngoài ra có thể tận dụng các nguyên liệu phụ phẩm từ các nhà máy chế biến thủy sản hay các lò giết mổ gia súc, gia cầm để chế biến thành các nguồn thức ăn phụ cung cấp cho cá nuôi. Mặt khác có thể chọn loài ốc bươu vàng làm nguồn thức ăn tươi sống để cho cá ăn, vì vậy nguồn thức ăn cho cá rất đa dạng, đây là đặc điểm thuận lợi cho nuôi thâm canh cá diêu hồng. 

Cá diêu hồng là loài mắn đẻ, đẻ quanh năm, ấp trứng trong miệng. Có thể ương cá con trong ao hoặc trong chậu, lồng. Khi ương trong ao cần bón phân gây thức ăn tự nhiên để nuôi cá bột, còn khi ương trong lồng, chậu thì không cần bón phân nhưng phải thường xuyên vệ sinh chập, lồng. Môi trường nuôi chủ yếu trong ao hoặc lồng bè; trong ao, sau 1 năm nuôi, cá đạt 400 – 600g/con; khi nuôi bè cá lớn nhanh hơn (đạt trọng lượng 400 – 600g/con chỉ 7 – 8 tháng) và tỷ lệ hao hụt thấp. Khi nuôi, điều đầu tiên là phải chọn giống đảm bảo chất lượng, có màu sắc tươi sáng, kích cỡ đồng đều (5-7cm/con). Trước khi nuôi, nhớ khử trùng ao hồ bằng vôi, bón phân cho ao theo định kỳ 15 ngày/lần để bổ sung lượng thức ăn cho cá và bắt hết cá ăn tạp, ăn thịt ở hồ. Nên thường xuyên thay nước để đảm bảo môi trường sống tốt nhất cho cá; khi thay nước thì chỉ thay khoảng 10-20% lượng nước trong và kết hợp bón vôi với liều lượng 10g/m3; chú ý thêm bón vôi khi trời mưa để đảm bảo độ PH. 

Cá diêu hồng có một số bệnh thường gặp là bệnh do kí sinh trùng và trướng bụng; tuy nhiên nếu chúng ta chủ động phòng ngừa cũng như chữa đúng phương pháp thì sẽ không có thiệt hại nào đáng kể xảy ra. Sau 4-5 tháng sẽ tiến hành thu hoạch, nên thu hoạch càng nhanh càng tốt vì tránh sự thay đổi môi trường nước. Sau khi thu hoạch, vệ sinh ao nuôi để chuẩn bị vụ mới.
Hiện nay, giá thành của cá diêu hồng rất tốt và có thể sẽ lên nữa vì nhu cầu của thị trường Hà Tĩnh rất tiềm năng; rất nhiều nhà hàng, khách sạn chuộng loại thực phẩm này.
Để tham quan mô hình và mua giống bạn có thể liện hệ đồng chí Phan Văn Phúc cán bộ kỹ thuật Trung tâm Hướng nghiệp và phát triển kinh tế thủy sản TNXP Hà Tĩnh điện thoại 0915.403.034 hoặc liên hệ Ban Thanh niên nông thôn, công nhân và đô thị Tỉnh đoàn, số điện thoại 0393.859.810 để được tư vấn và hướng dẫn thêm./.

NUÔI GÀ ĐÔNG TẢO

Gà Đông Tảo hay gà Đông Cảo là một giống gà đặc hữu và quý hiếm của Việt Nam, không nơi nào trên thế giới có. Đây là loài gà nuôi cổ truyền của xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; trước đây, người dân thường dùng để cúng tế các lễ hội hay cung tiến Vua; hiện nay, Gà Đông Tảo nằm danh sách các giống gia cầm quý hiếm của Việt Nam hiện đang được bảo tồn và phát triển nguồn gen.

Đặc điểm nổi bật của loại gà này là cặp chân xấu xí, đôi chân to và thô, khi trưởng thành có thể nặng trên 4,5kg (gà trống) và trên 3,5 kg (gà mái). Gà thường nuôi sau 160 ngày thì bắt đầu đẻ, mỗi năm từ 70-80 trứng; trứng của nó cũng khoảng 48-55g/quả. Gà có thể tự ấp hoặc ta cho ấp máy; lúc mới nở con nặng khoảng 38-40g/con, có lông màu trắng đục, khi trưởng thành con mái có lông màu vàng nhạt hoặc nâu nhạt, chúng có mào kép kiểu “nụ hoa hồng” hay bèo dâu. Gà Đông Tảo trông bệ vệ, thân hình to, ngực sâu, lườn rộng và dài, xương to, nó đi lại chậm chạp và nặng nề; tuy nhiên nó là giống dễ nuôi, dễ sống và thích ứng được với điều kiện tự nhiên của nhiều vùng nước ta; thực tế cho thấy, nhiều vùng đã nuôi và có kết quả tốt.

Hiện nay, trên thị trường Việt Nam hiện nay đã xuất hiện tình trạng những đặc sản gà Đông Tảo được làm từ gà già thải loại, cần chú ý nhận dạng Gà Đông Tảo thật có mỏ bằng nhau, đôi chân to, sần sùi, khi thịt ra chân màu hơi đỏ, da bụng hơi sần sùi, có màu hơi thâm rất dễ nhận biết bằng mắt thường, khi nấu chín, thịt gà ăn giòn, màu rất giống với màu của thịt bò nấu chín… Còn gà già thải thường có da trắng muốt, mỏ trên con gà cụt ngủn, ngắn hơn mỏ dưới, đây là đặc điểm của gà đẻ công nghiệp, các chủ trại nuôi gà đẻ sợ gà mổ lông lẫn nhau và mổ trứng nên họ phải cắt mỏ trên cho ngắn bớt đi. 

Hiện nay giá trị của gà Đông Tảo rất cao, con bình thường có giá là 10 triệu, cao hơn có giá là 20-30 triệu, cá biệt có những con có giá tới 50-60 triệu đặc biệt là dịp lễ Tết, vì vậy, mô hình nuôi Gà Đông Tảo thường sinh lợi kinh tế rất cao, đáng để đầu tư.

Để tham quan, mua giống và có thêm các kiến thức về chuồng trại và kỹ thuật chăn nuôi bạn có thể liên hệ các Trại gà Đông Tảo thuần chủng tại xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, điện thoại 0918.768.688, website: traigadongtao.vn hoặc liên hệ mô hình nuôi thử nghiệm của đồng chí Hà Thế Dũng, thị trấn Thạch Hà số điện thoại 0937.339.425.

Bạn có thể liên hệ Ban Thanh niên nông thôn, công nhân và đô thị Tỉnh đoàn, số điện thoại 0393.859.810 để được tư vấn và hướng dẫn thêm./.

NUÔI DẾ

 Những năm gần đây phong trào nuôi dế và chế biến món ăn từ dế ở nước ta ngày càng phổ biến. Dế được coi là món ăn ngon, ở nhiều nơi, nhiều nhà hàng, khách sạn dế được coi như là một đặc sản. 

Trong tự nhiên, dế có ở mọi nơi, là loại côn trùng có cánh, ưa hoạt động vào ban đêm. Chúng hút sương, ăn cỏ và lá non, vì vậy, khi nuôi chúng ta cần hiểu các tập tính tự nhiên để thu được hiệu quả nhất.  

Dế là loài có tuổi thọ ngắn, bình quân khoảng hơn 2 tháng; sau khi thụ tinh, dế cái đẻ rất khỏe, liên tục 20-25 ngày, mỗi đợt hàng trăm trứng, đẻ hết trứng là chết. Dế con sinh ra bé hơn hạt vừng nhưng rất háu ăn và lớn nhanh trông thấy, ta nuôi chúng tới 40-50 ngày là có thể thu hoạch.

Để nuôi dế, ta có thể dùng các thùng, các chậu, thùng các tông, hộp xốp hoặc bể xi măng cao 50-60 cm để nuôi, khi nuôi phía trên phải có nắp để tránh bay mất, bên trong, ta lấy các rế nồi cơm xếp thành nhiều lớp chồng lên nhau để dế leo trèo, cũng có thể lấy các cành bụi khô, tuốt hết là chỉ còn cành và xếp vào thùng; dế sẽ len lỏi giữa các cành khô đó. Ta cũng có thể lấy cỏ khô (loại cỏ gà) xếp bện thành vòng xung quanh thùng, dế sẽ tán tỏa vào mọi ngóc ngách để tránh đối diện với nhau; khi nuôi có thể dùng cát, xơ dừa, đất xốp có độ ẩm… để làm tổ cho dế đẻ.

Hằng ngày ta chỉ việc đưa cám vào cho chúng ăn, mỗi ngày một ít, đừng để thức ăn thừa, ôi thiu; để đựng thức ăn có thể tận dụng nắp nhựa có sẵn, thiếc, bìa cạc tông; dùng một cái khăn tẩm ướt bỏ vào thùng để dế hút nước, nếu có điều kiện thì hàng ngày cho nó ăn thêm cỏ non rửa sạch. 

Đến độ tuổi đủ cặp đôi (khoảng 50 ngày) ta cho chúng ra ở riêng; mỗi thùng để 15 con đực, 30-40 con cái; ta đưa đĩa đất ẩm vào thùng; buổi tối, dế cái sẽ bò lên đó đẻ; sáng ra, ta cho đĩa ra ngoài (để tránh dế đực đào bới trứng lên). Hôm sau lại cho đĩa khác vào. Đưa các đĩa có trứng đi ấp vào thùng khác; khoảng 8 hôm sau trứng sẽ nở ra dế con, lúc đó mới thấy dế đẻ khủng khiếp, hàng nghìn con dế bò khắp thùng. 

Có thể thấy, nuôi dế không tốn nhiều thời gian chăm sóc, không tốn diện tích chuồng trại, không ô nhiễm môi trường, vốn đầu tư ít, dễ thu hồi vốn, kể cả những hộ gia đình sống ở khu đô thị vẫn có thể nuôi được lại mang lại hiệu quả kinh tế cao; vì vậy đây là một hướng đi đang được thanh niên nhiều địa phương áp dụng. 

Để tham quan, mua giống và có thêm các kiến thức Bạn có thể liên hệ mô hình đồng chí Nguyễn Thế Thắng số 51 Tuệ Tĩnh, Tp Vinh, Nghệ An điện thoại 0912.414.182 - 01657.567.567 hoặc Trại Dế cỏ Phú Khang số điện thoại 0904.437.069 - 03203.605.039 hoặc liên hệ Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn, số điện thoại 0393.859.810 để được tư vấn và hướng dẫn thêm.

TRỒNG DƯA CHUỘT BAO TỬ

Dưa chuột bao tử là giống dưa cho năng xuất cao và có thể trông xen canh, xen vụ với các cây hoa màu khác. Nhiều hộ vẫn trồng xen canh một năm 2 vụ với cây lúa cho năng suất cao.. Và Việt Nam chúng ta được biết đến như một trong những nước trồng và xuất khẩu dưa chuột bao tử lớn nhất trên thế giới cũng với Ấn Độ. Dưa chuột bao tử dùng để dầm dấm hoặc muối mặn để xuất khẩu mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho các hộ trồng; để việc trồng dưa bao tử đạt năng suất cao, chúng ta nên chú ý một số điểm sau:

* Giống: Thường các giống dưa để trồng dưa bao tử là các giống dưa F1 của Nhật, Mỹ, Thái Lan, Hà Lan (Ninja 179, Marinda, Happy 02, Mummy 331...) có đặc điểm sinh trưởng khỏe, năng suất cao, nhiều hoa cái (khoảng hơn 95% số hoa), qủa lớn nhanh, mỗi chùm 2 - 3 quả. 1 sào Bắc Bộ (360m2) giao hết 30 – 35 gam hạt.

* Thời gian trồng: có thể gieo từ 15/9 đến 10/10; nhưng tốt nhất là từ 15/9 đến 25/9, nếu trồng cây dưa trên đất 2 vụ lúa sẽ cho năng suất cao và ổn định hơn.

* Cách trồng: + Chọn đất cát pha hoặc đất thịt nhẹ ; nơi chủ động tưới tiêu; phải làm kỹ.

+ Bên luống rộng khoảng 1,1m – 1,2m cao khoảng 30cm, hạt gieo thành 2 hàng trên luống cách nhau 60cm, gốc nọ cách gốc kia 40cm, các gốc trên 2 hàng nên bố trí so le nhau để tận dụng tốt ánh sáng mặt trời.

* Phân bón: Một sào Bắc Bộ (360m2) cần phân chuồng ủ mục 7 – 8 tạ, đạm Urê 5 – 6kg, Kali Sunfat 7 – 8kg, Lân 12 – 15kg; nếu đất chua thêm 20 – 25kg vôi bột.

Cách làm: Vôi bột rắc đều trước khi cày bừa, bón lót toàn bộ phân chuồng, phân lân, 50% đạm và Kali, bón ở giữa 2 gốc cách hạt dưa từ 10 đến 15 cm; gieo xong phủ một lớp rơm rạ băm nhỏ hoặc trấu lên bề mặt luống.

* Chăm sóc: Khi cây có 4 – 5 lá, lúc dưa mọc tua cuốn thì xới vun kết hợp bón thúc, 25% đạm và kali, bón thúc cách gốc khoảng 25cm.

- Cắm giàn cho dưa leo, mỗi gốc cần từ 1 – 2 cây cắm xéo (hình chữ x, còn gọi là chéo cánh sẻ); khi cắm giàn cần phải cột chắc, sau đó dùng dây mềm cột ngọn dưa đưa lên giàn - cứ 3 – 5 ngày cột một lần cho đến khi cây ngừng sinh trưởng (khi đã thu 3 – 4 lức quả); khi dưa được 10 – 12 lá bón lót hết lượng phân đạm, kali còn lại, tỉa bỏ lá già, lá bệnh, làm sạch cỏ dại để gốc dưa luôn luôn thoáng, hàng ngày, dùng nước sạch để tưới, sau mỗi đợt hái qủa nên tưới cho dưa bằng nước phân chuồng đã ủ hoại mục.

- Dùng các loại thuốc nam như hạt củ đậu, lá thuốc lào, thuốc lá hoặc vi sinh như BT, Delfin, Dipen để trừ sâu xanh, sâu khoang cắn lá, sâu đục qủa; dùng thuốc Actara để trừ các loại rầy rệp. Trừ nhện đỏ, nhện trắng bằng Daniton, Pegasus, Dany; nếu dưa bị lở cổ rễ, phấn trắng, chạy dây, héo xanh thì dùng Tilt, Tilt – Super, Canvin. Chú ý xem kỹ cách sử dụng từng loại thuốc đã ghi trên bao bì gói thuốc.

* Thu hoạch: Thường thì hái vào lúc quả dài 3 – 4cm, đường kính 2 – 2,5cm, khoảng 2 ngày 2 một lần. 

Để mua giống và có thêm các kiến thức các bạn có thể liên hệ Công CP giống cây trồng Hà Tĩnh số 138 Trần Phú TP Hà Tĩnh, 0393.856677 hoặc liên hệ Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn, số điện thoại 0393.859.810 để được tư vấn và hướng dẫn thêm.

PHÒNG TRỪ SÂU CUỐN LÁ NHỎ

Sâu cuốn lá nhỏ có tên khoa học Cnaphalocrocis medinalin, là loại sâu thường gây thành dịch lớn và hại nặng trên các vùng trồng lúa nước ta. Sâu thường nở rộ và gây hại trên diện rộng vào giai đoạn đẻ nhánh đến ngậm sữa (khoảng 20 – 25 ngày sau gieo) và giai đoạn đòng đến trổ (khoảng 40 – 60 ngày sau gieo).

Vòng đời của sâu cuốn lá trung bình 30 – 35 ngày, trong đó giai đoạn sâu non gây hại chiếm khoảng thời gian dài 15 -27 ngày, chia thành 5 tuổi. Sâu non tuổi 2- 3 sẽ nhả tơ khâu mép lá cuốn lại tạo thành bao để sinh sống và gây hại bên trong bằng cách ăn mô lá chỉ chừa lại lớp biểu bì màu trắng, ruộng lúa bị hại trông xơ xác, nhìn từ xa thấy bạc trắng, làm giảm khả năng quang hợp và làm cho cây lúa sinh trưởng kém, hạt bị lép sẽ ảnh hưởng đến năng suất vì vậy sẽ rất khó khăn khi phòng trừ. Thành trùng sâu cuốn lá nhỏ thường gọi là ngài có màu vàng rơm, thân dài khoảng hơn một phân, đặc điểm dễ nhận dạng là khi đậu cánh xếp thành hình tam giác và khi bị khua động thì chúng bay rất nhanh. Ngoài ra, vết thương ở mép lá còn tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn bệnh xâm nhập và gây hại. Một con sâu cuốn lá thường gây hại từ 3 – 5 lá trong một vòng đời và hoá nhộng ngay trong bao lá.

Đây là đối tượng phổ biến trên đồng ruộng, nếu chúng ta thường xuyên phun thuốc sớm hoặc phun thuốc định kỳ có thể sẽ làm sâu dễ kháng thuốc hoặc dẫn đến mất cân bằng sinh thái đồng ruộng làm cho rầy nâu dễ bộc phát. Do đó để phòng trừ tốt bà con cần tích cực kiểm tra, giám sát đồng ruộng, theo dõi sát diễn biến phát sinh, phát triển của sâu cuốn lá. Trong giai đoạn đẻ nhánh (hoặc lúa dưới 40 ngày sau gieo) chỉ nên phun thuốc khi mật độ sâu xuất hiện khoảng 20 con/m2 vì trong giai đoạn này khi sâu gây hại ở mật độ thấp sự thiệt hại không đáng kể vì cây lúa có khả năng tự bù đắp. Trong giai đoạn đòng – trổ mật độ khoảng 6-9 con/ m2 phải tiến hành phun thuốc bảo vệ thực vật để diệt trừ. Quan sát đồng ruộng khi thấy bướm rộ nhiều, tiến hành phun thuốc sau đó khoảng 5-7 ngày để diệt sâu mới nở sẽ đem lại hiệu quả cao hơn. Ưu tiên sử dụng thuốc trừ sâu có nguồn gốc sinh học như là VIMATRINE 0.6L, VIBAMEC 1.8EC, VIBAMEC 3.6EC, VIBAMEC 5.5EC, VIMATOX 1.9EC… hoặc dùng các thuốc hóa học khi cần thiết như là VIRIGENT 800WG& 50SC, VIBAFOS 15EC. Việc sử dụng thuốc sẽ đạt hiệu quả khi áp dụng nguyên tắc 4 đúng và áp dụng những biện pháp tổng hợp khác ngay từ đầu vụ như bẫy đèn tiêu diệt ngài, vệ sinh cỏ dại quanh bờ, bón phân cân đối tránh thừa đạm, bảo vệ thiên địch…

Hiện nay trên địa bàn Hà Tĩnh đang xảy ra dịch sâu cuốn lá đợt 3 vụ Hè Thu vì vậy chúng ta nên thăm đồng thường xuyên để chủ động được tình hình. 
Khi phát hiện lúa có bệnh, bà con cần quan sát kỹ để chẩn đoán bệnh và mua thuốc ở các trạm thuốc bảo vệ thực vật uy tín.
Bạn có thể liên hệ Ban Thanh niên nông thôn, công nhân và đô thị Tỉnh đoàn, số điện thoại 0393.859.810 để được tư vấn và hướng dẫn thêm./.
[image: image2.jpg]



Nguồn: Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, 

            ĐT: 0393.859.810, email: banphongtrao.td@gmail.com


